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Vấn đề đổi mới PPDH là một trong những vấn đề được ngành GD quan tâm hàng đầu. Đối với phân môn Ngữ văn trong chương trình THPT, vấn đề này cũng đã được các nhà Sư phạm, các nhà văn, các thầy cô giáo, các nhà quản lí GD tâm huyết bàn tới và đưa ra rất nhiều giải pháp


Một thực tế đáng buồn là, so với tất cả các môn học khác, đổi mới PPDH Ngữ văn chậm và kém hiệu quả hơn cả. Hiện nay, môn Ngữ văn ở trường PT vẫn tồn tại phổ biến kiểu thầy đọc – trò chép, thầy giảng – trò ghi; không phát huy tối đa vai trò của người học. Làm thế nào để xoá bỏ thói quen truyền thống này? Theo chúng tôi, một trong những điều quan trọng là phải sử dụng có hiệu quả cách thức vấn đáp vào dạy học  môn Ngữ văn theo hướng tích cực.

Câu hỏi trong dạy học có vai trò rất lớn trong bởi nó là cách thức tốt nhất để kích thích tư duy của HS, nó có thể thay đổi không khí giờ học, lôi cuốn người học vào môi trường học tập sôi nổi, kích thích động cơ học tập, giúp HS tự đánh giá được bản thân, tự điều chỉnh cách học cho hiệu quả nhất, đồng thời giúp các em rèn luyện cách diễn đạt, trình bày vấn đề, cho phép GV thu được tín hiệu ngược từ HS để có PP dạy học cho phù hợp, giáo viên có thể chỉ đạo hoạt động nhận thức của cả lớp, nhóm hoặc của từng HS trong những điều kiện cụ thể, khắc phục nhược điểm của kiểu học truyền thụ một chiều, tiếp thu thụ động.

Có nhiều cách phân loại câu hỏi : theo trình độ trí tuệ câu hỏi, theo chức năng-mục đích-nội dung câu hỏi, theo cách thức sử dụng câu hỏi... Các loại câu hỏi thường dùng trong dạy văn là câu hỏi tái hiện, câu hỏi phân tích-suy luận-liên hệ- so sánh, câu hỏi khái quát tổng hợp.

Để tìm hiểu thực trạng đặt câu hỏi, chúng tôi tiến hành  điều tra ngẫu nhiên tại: Trư​ờng THPT Nam Lí _Lí Nhân _Hà Nam,  THPT Ba Đình _ Nga Sơn _Thanh Hoá; THPT Lê Quý Đôn_Trấn Yên-Yên Bái; THPT Mai Anh Tuấn- Nga Sơn_Thanh Hoá. Đây là 4 trường THPT ở vùng nông thôn, môi trường học tập như nhau, chất lượng đào tạo hàng năm mức độ khá. Qua điều tra 4 trường này, chúng tôi nhận thấy 100% các giáo viên đư​ợc hỏi cho rằng việc sử dụng hỏi đáp trong dạy văn là điều cần thiết, và sử dụng câu hỏi ảnh hư​ởng rất lớn đến tiến trình  dạy một tiết văn. Nhưng vẫn còn  1số GV( 10%) không muốn sử dụng câu hỏi  th​ương xuyên. 

GV sử dụng quá nhiều câu hỏi mang tính tìm hiểu thông tin đơn giản. Việc sử dụng những câu hỏi dạng này dễ khiến học sinh mất hứng thú học và tạo thói quen l​ời suy nghĩ, đặc biệt là làm cho bài giảng của GV rời rạc, không có điểm nhấn. Dạng câu hỏi có vấn đề thường được đưa ra làm câu hỏi thảo luận nhóm. Trên thực tế, việc tổ chức học nhóm cho học sinh PT ít đư​ợc ứng dụng. Thực tế cho thấy những câu hỏi mang tính khái quát, tổng hợp và liên hệ so sánh chỉ đư​ợc dùng nhiều ở các lớp xã hội, chuyên Văn.

	STT
	Nguồn câu hỏi
	(%)

	1
	Câu hỏi theo hướng dẫn của SGK
	55%

	2
	Câu hỏi theo sách dành cho giáo viên (thiết kế bài giảng)
	28%

	3
	Câu hỏi sưu tầm, tham khảo của giáo viên khác
	0.5%

	4
	Câu hỏi căn cứ vào trình độ học sinh, tự đặt ra câu hỏi
	14.5%

	5
	Theo các nguồn khác
	2%


Phần đa các GV thư​ờng lấy nguồn câu hỏi từ SGK, SGV (83%). Sự lạm dụng, phụ thuộc vào hệ thống các câu hỏi đó khiến GV không chủ động sáng tạo, tự đặt ra câu hỏi phự hợp từng đối t​ượng HS của mình.

Kỹ năng sử dụng câu hỏi của GV còn nhiều khiếm khuyết. GV thấy khó khăn nhất ở khâu chuản bị hệ thống câu hỏi  ban đầu (50%) và duy trỡ tiến trỡnh hỏi đáp(45%). Phần lớn HS đư​ợc điều tra cho rằng câu hỏi mà GV đưa ra là khó và quá khó. Cách đặt câu hỏi, và xử lớ linh hoạt cỏc tỡnh huống để khích lệ HS trả lời cũng không phải  tất cả các Gv đều làm tốt.

76 % học sinh rất ít hoặc thỉnh thoảng mới tham gia trả lời câu hỏi của GV. Đa số học sinh 59,4% đều thấy không có hứng thú với việc học theo nhóm. Nguyên nhân tất cả thực trạng trờn:

	 Chủ quan 
	Khách quan 

	Nguyên nhân
	(%)
	Nguyên nhân
	%

	Học sinh thiếu kiến thức
	36,5%
	Câu hỏi khó, không phù hợp
	23,9%

	Học sinh thiếu tự tin
	30%
	Học sinh ghét thầy cô
	11,2%

	Học sinh ngại, l​ời phát biểu
	20%
	Thầy cô ch​a thu hút đ​ợc học sinh
	7,5%

	Học sinh không chuẩn bị bài
	8,5%
	Giáo viên không đặt câu hỏi
	12,7%

	Học sinh không thích học văn
	5%
	Bài khó, không hiểu
	44,7%


 Một số đề xuất
Trước tiên, phải th​ường xuyên bồi d​ỡng GV một cách hiệu quả, tích cực hơn nữa. Đánh vào tầm nhận thức và chỉ ra cho họ thấy hiệu quả của thực tiễn đã áp dụng, là biện pháp tr​ớc mắt để GV tự hoàn thiện PPDH của mình. 

Về lâu dài, thì ngay khâu đào tạo GV tương lai, phải cung cấp cho họ không chỉ là kiến thức mà còn là sự  hiểu biết sâu rộng về các phư​ơng pháp giáo dục hiệu quả trong giảng dạy. GV cần hiểu rõ các quy tắc sử dụng vấn đáp, sự linh hoạt trong cách xử lí tình huống kĩ năng đặt câu hỏi và sáng tạo trong cách trả lời câu hỏi của học sinh.

Về phía HS, tăng cường vận dụng vấn đáp và khuyến khích các em suy nghĩ, đặt câu hỏi ngược lại với GV, để tạo một thói quen tốt trong học tập.

Thực nghiệm

Chúng tôi tiến hành dạy thử nghiệm bài "Chiếu cầu hiền"  tại 11C và 11A3 trường THPT Nam Lý–Lý Nhân- Hà Nam. “Chiếu cầu hiền”  là một bài nghị luận (thể loại chiếu) tương đối khó mới được đưa vào chương trình SGK văn 11.Kết quả cho thấy:

	Nội dung
	Lớp thường (lớp 11A3)
	Lớp thực nghiệm (lớp 11C)

	1)Số học sinh hiểu bài

2) Số học sinh nghe giảng

3) Số học sinh thích học

4) Lớp học sôi nổi không?
	32/ 48 em

38 / 48 em

17/ 48 em

Lớp học trầm
	39/ 45 em

44/ 45 em

29 / 45 em

Lớp học sôi nổi


Nếu GV chỉ nắm vững kiến thức mà không có một hệ thống câu hỏi khoa học, không có kĩ năng tiến hành hỏi đáp tốt thì bài giảng rất khô khan, và rời rạc. Hs không có cái nhìn sâu sắc về tác phẩm, lớp học trầm. Mặc dù đã tiến hành PP thảo luận nhóm nhưng hiệu quả chưa cao, lớp nhốn nháo và sau khi thảo luận, GV lại mất nhiều thời gian giảng lại bài. Với kinh nghiệm giảng dạy lâu năm của thầy cuối cùng chỉ khoảng 70% HS hiểu bài được.


Ngược lại, tại lớp 11C , khi học về cùng bài này, áp dụng tốt  câu hỏi thì cả lớp hăng hái tham gia bài học, không khí rất sôi nổi, HS tự nói lên được những thắc mắc của mình khi tiếp cận tác phẩm để cùng sáng rõ rất nhiều vấn đề. Có những câu hỏi các em đưa ra vượt ra ngoài tầm dự kiến của GV trong nôi dung bài học. 


Kết luận: 

Con đường đổi mới PPDH nói chung và PPDH văn nói riêng vẫn còn nhiều gian nan, cần có một quá trình tìm tòi và thể nghiệm phức tạp. Đề tài tỡm hiểu cỏch sử dụng cõu hỏi trong dạy văn THPT là một nghiên cứu nhỏ của  chúng tôi hi vọng sẽ phần nào nâng cao được hiệu quả giờ học văn THPT hiện nay.
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